CHƯƠNG V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu dự án, gói thầu
1.1. Giới thiệu chung về dự án gói thầu
        - Tên Gói thầu: Nhà xưởng lao động, dạy nghề cho phạm nhân Phân trại số 1 – Trại giam Nghĩa An.
        - Thuộc Dự toán: Nhà xưởng lao động, dạy nghề cho phạm nhân Phân trại số 1 – Trại giam Nghĩa An.
- Chủ đầu tư: Trại giam Nghĩa An, Cục C10, Bộ Công an

        - Quy mô và mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Nhà xưởng lao động dạy nghề cho phạm nhân Phân trại số 1 – Trại giam Nghĩa An nhằm phục vụ công tác hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân.
- Địa điểm thực hiện đầu tư: Trại giam Nghĩa An

- Thời gian thực hiện: Khởi công năm 2025
- Nguồn vốn: Nguồn đầu tư trở lại do cục C10 quản lý
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
- Loại hợp đồng: trọn gói

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025
- Địa điểm thực hiện: Trại giam Nghĩa An; Địa chỉ: xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; 

1.2. Quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn áp dụng:

- Tuyển tập quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

	Số hiệu
	Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn

	Quy định chung 11 TCN- 18-84
	Quy phạm trang bị điện phần I

	TCXD 16- 1986.
	Kỹ thuật chiếu sáng cho nhà và công trình

	TCVN 4601 – 1988 
	Tiêu chuẩn thiết kế trụ sở cơ quan

	TCVN 4319 – 1986
	Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

	TCVN 2737- 2023
	Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế.

	TCVN 5574- 1991
	Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

	TCXD 45- 1978
	Nền nhà công trình - Tiêu chuẩn thiết kế..

	TCVN 4603- 1988
	Công trình thể thao. Quy phạm sử dụng và bảo quản

	TCXD 16 -1986
	 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. Tiêu chuẩn thiết kế.

	TCVN 4319- 1991
	Nhà và công trình công cộng

	TCVN 5573- 1991:
	Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép

	
	Các Tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan khác


- Các tiêu chuẩn quy phạm và tài liệu chuyên ngành khác liên quan.

1.3 Mục tiêu xây dựng công trình:


* Mục tiêu xây dựng công trình:
Đầu tư xây dựng Nhà xưởng lao động dạy nghề cho phạm nhân Phân trại số 1 – Trại giam Nghĩa An nhằm phục vụ công tác hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân.
1.4 Quy mô, giải pháp thiết kế công trình:

* Quy mô xây dựng: Xây dựng mới 01 nhà xưởng lao động, học nghề cho phạm nhân Phân trại số 1 – Trại giam Nghĩa An, 01 tầng, kích thước 21m x 30m tổng diện tích xây dựng 630m2. 

* Thiết kế kiến trúc: Bước gian chính 5x21m, chiều cao nhà 4,6m, chiều cao đỉnh mái 6,1m. Thiết kế 03 phòng trực cán bộ kích thước 2,1m x 2,1m và 03 phòng vệ sinh kích thước 1,6m x 1,3m.

*  Kết cấu công trình:

- Móng đơn BTCT đá 1x2 M200, bê tông lót móng đá 4x6 M100.

- Cột, dầm, giằng nhà BTCT đá 1x2 M200.

- Nền đắp cát độ chặt yêu cầu K = 0,90, bê tông nền đá 1x2 M150 dày 10cm.

- Tường ngoài nhà, tường ngăn xây gạch trát vữa xi măng M75 dày 1,5cm. Tường ngăn trong nhà xây cao 90cm, trên dựng vách lưới B40 cao 2,1m.

- Xà gồ, vì kèo thép hình, mái lợp tôn chống nóng dày 0,4mm, trần đóng tôn lạnh.

* Giải pháp hoàn thiện:

- Nền nhà lát gạch Ceramic 400x400, nền vệ sinh láng xi măng có đánh màu dày 2cm. 

- Cửa đi, cửa sổ khung thép bịt tôn dày 1mm, cửa sổ lắp khung thép kích thước 14x14cm.

- Tường trong, ngoài nhà trát vữa xi măng M75, sau đó quét sơn 01 lớp lót 02 lớp màu.

 - Hoàn thiện hệ thống điện nước phù hợp với cấp công trình.

2. Yêu cầu tiến độ thực hiện

           Toàn bộ phạm vi công việc của gói thầu phải được hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công. Nếu nhà thầu chào thời gian thực hiện dài hơn thời gian yêu cầu nêu trên thì E-HSDT sẽ bị loại.

Trong trường hợp được lựa chọn trúng thầu, nếu nhà thầu không hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc đúng quy định của hợp đồng thì Chủ đầu tư sẽ xem xét tính phạt chậm trễ tiến độ theo Mục 49.1 E-ĐKC.
3. Yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

     3.1 Yêu cầu vật liệu

Toàn bộ vật liệu sử dụng trong công trình phải là vật liệu mới 100%, đúng chủng loại theo thiết kế đã được phê duyệt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng vật liệu đã qua sử dụng hoặc không đạt chuẩn
Vật liệu phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Trước khi đưa vào thi công, vật liệu phải được kiểm tra và chấp thuận bởi Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

     3.2 Yêu cầu về thi công

Thi công phải tuân thủ tuyệt đối hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện đúng quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành.
Nhà thầu phải bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị chuyên dụng, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn và tiến độ thi công;

Quá trình thi công không được gây ảnh hưởng tới các công trình liền kề.
Đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông nội bộ công trường trong suốt thời gian thi công.

     3.3 Yêu cầu về đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường
Đảm bảo giao thông nội bộ và lối đi bộ thông suốt, an toàn trong và ngoài công trình;
Lắp đặt đầy đủ biển báo, hàng rào, đèn cảnh báo, đặc biệt tại các khu vực dễ xảy ra nguy hiểm;

Duy trì vệ sinh công trường sạch sẽ, hạn chế tối đa bụi, tiếng ồn, bùn đất phát sinh, không để ảnh hưởng đến khu vực xung quanh;

Vận chuyển và đổ thải đúng nơi quy định, không để vật liệu rơi vãi, không ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, dòng chảy tự nhiên hoặc gây ô nhiễm môi trường.
     3.4 Yêu cầu về nghiệm thu và kiểm tra chất lượng
Các công việc thi công phải được nghiệm thu theo đúng quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Thông tư 10/2021/TT-BXD;

Hồ sơ nghiệm thu bao gồm đầy đủ: nhật ký thi công, biên bản nghiệm thu từng phần việc, phiếu kiểm tra vật liệu đầu vào, bản vẽ hoàn công;

Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát có quyền yêu cầu Nhà thầu làm lại các hạng mục không đạt yêu cầu kỹ thuật hoặc vi phạm thiết kế.
     3.5 Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải lập tiến độ chi tiết thi công, trình Chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển khai;

Đảm bảo hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc đúng thời gian đã đề xuất;

Có biện pháp thi công trong điều kiện thời tiết xấu (mưa kéo dài) nhằm không làm chậm tiến độ chung;

Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành công trình sau khi hoàn thành theo quy định pháp luật và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

